Lịch thi đấu các Trận đấu Quốc tế dành cho Nữ giai đoạn 2020-2023
Ngày ấn định cho các trận đấu quốc tế của Đội tuyển Quốc gia
Cập nhật Tháng 2 năm 2021
	Năm
	Thời gian
	Thông tin trận đấu/ loại cửa sổ
	Số trận đấu tối đa tổ chức

	2020
	27/01 – 09/02

03-09/02
	Vòng loại khu vực Concacaf Bóng đá Nữ Olympic
Vòng loại khu vực châu Á Bóng đá Nữ Olympic
	

	
	02-11/03
	Loại II
	3

	
	Tháng 4
	-
	-

	
	Tháng 5
	-
	-

	
	Tháng 6
	-
	-

	
	Tháng 7
	-
	-

	
	Tháng 8
	-
	-

	
	14-22/09
	Loại I (chỉ UEFA)
	2

	
	19-27/10
	Loại I
	2

	
	hoặc 19-31/10
	Loại III (chỉ có Giải vòng loại của Liên đoàn châu lục, đối với tất cả khu vực, ngoại trừ UEFA)
	4

	
	23/11 – 01/12
	Loại I
	2



Loại I: giải phóng cầu thủ cho các liên đoàn quốc gia: Thứ 2 đến tối thứ 3 (tuần kế tiếp)
Loại II: giải phóng cầu thủ cho các liên đoàn quốc gia: Thứ 2 đến tối thứ 4 (tuần kế tiếp)
Loại III: giải phóng cầu thủ cho các liên đoàn quốc gia: Thứ 2 đến tối thứ 7 (tuần kế tiếp)
Vòng chung kết của FIFA World Cup Bóng đá Nữ. giải Bóng đá Nữ ở Thế vận hội Olympic và giai đoạn bị chặn cho giải vô địch châu lục của Đội tuyển Nữ Quốc gia: Sáng thứ 2 tuần ngay trước của tuần bắt đầu giải đấu có liên quan. Các cầu thủ phải được giải phóng bởi liên đoàn vào buổi sáng ngày ngay sau trận đấu cuối cùng của đội tuyển của họ trong giải đấu. 
	Năm
	Thời gian
	Thông tin trận đấu/ loại cửa sổ
	Số trận đấu tối đa tổ chức

	2021
	Tháng 1
	-
	-

	
	15-24/02
	Loại II
	3

	
	Tháng 3
	-
	-

	
	05-13/04
	Loại I
	2

	
	Tháng 5
	-
	-

	
	07-15/06
	Loại I
	2

	
	hoặc 07-16/06
	Loại II (tất cả Liên đoàn châu lục ngoại trừ UEFA)
	3

	
	21/07 – 06/08
	Giải đấu Bóng đá Nữ Thế vận hội Olympic
	-

	
	13-21/09
	Loại I
	2

	
	hoặc 13-25/09
	Loại III (chỉ có Giải vòng loại của Liên đoàn châu lục, đối với tất cả khu vực, ngoại trừ UEFA)
	4

	
	18-26/10
	Loại I
	2

	
	22-30/11
	Loại I
	2

	
	hoặc 22/11 – 01/12
	Loại II (không phải UEFA)
	3

	2022
	17/01-20/02
	GIAI ĐOẠN BỊ CHẶN
Vòng chung kết các giải vô địch cấp châu lục ngoại trừ UEFA
	

	
	14-23/02
	Loại II
	3

	
	Tháng 3
	-
	-

	
	04-12/04
	Loại I
	2

	
	Tháng 5
	-
	-

	
	20-28/06
	Loại I
	2

	
	27/06 – 31/07
	GIAI ĐOẠN BỊ CHẶN
Vòng chung kết các giải vô địch cấp châu lục
	

	[bookmark: _GoBack]
	06-31/07
	Vòng Chung kết EURO dành cho Nữ
	

	
	29/08 – 06/09
	Loại I
	2

	
	03-11/10
	Loại I
	2

	
	07-15/11
	Loại I
	2

	
	Tháng 12
	-
	-

	2023
	Tháng 1
	-
	-

	
	13-22/02
	Loại II
	3

	
	hoặc 13-25/02
	Loại III (chỉ có Giải vòng loại của Liên đoàn châu lục, đối với tất cả khu vực, ngoại trừ UEFA
	4

	
	Tháng 3
	-
	-

	
	03-11/04
	Loại I
	2

	
	Tháng 5
	-
	-

	
	Tháng 6/7 *
	Loại I
	2

	
	10/07 – 20/08
	GIAI ĐOẠN BỊ CHẶN
FIFA World Cup Bóng đá Nữ
	

	
	18-26/09
	Loại I
	2

	
	23-31/10
	Loại I
	2

	
	27/11 – 05/12
	Loại I
	2

	
	hoặc 27/11 – 06/12
	Loại II (không phải UEFA)
	3



* Ngày bắt đầu cửa sổ thi đấu quốc tế sẽ cùng với ngày bắt đầu giai đoạn giải phóng cho giải FIFA World Cup Bóng đá Nữ năm 2023. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo chính thức qua Thông tư FIFA ít nhất 18 tháng trước khi bắt đầu giải.
